
STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi 

công tác

Ngày 
vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  

(nếu có)
Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

Học vị 
Lý luận 

chính trị
Ngoại 

ngữ

1 VĂN THỊ DUNG 28/10/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Sơn Đồng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Quan Nhân, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học ngành

Công nghệ thông tin Trung cấp Tiếng Anh B Chuyên viên Văn phòng 
Đảng uỷ xã

Đảng uỷ xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 06/02/2018

2
ĐỖ DUY ĐẠI

28/02/1991 Nam Việt Nam Kinh Công 
giáo

Xã Hồng Vân, 
thành phố 

Hà Nội

Xóm Thượng Hiền, xã Hồng Vân, 
thành phố Hà Nội 12/12 Huấn luyện viên Tiếng Anh B Viên chức

Trung tâm Dịch vụ 
tổng hợp xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội

3
BÙI THỊ THUÝ HƯỜNG

31/8/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Kim Bài, xã Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học ngành 

Địa chính
Thạc sĩ ngành  

Quản lý đất đai Cao cấp Tiếng Anh C, 
B1

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, 
Trưởng ban Xây dựng Đảng, 

Trưởng ban KT- NS HĐND 
xã Tam Hưng

Đảng uỷ xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 18/4/2009

Đại biểu HĐND huyện Thanh Oai, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

4
NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG

18/12/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Chợ, xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội 12/12

Đại học Giáo dục chính trị, 
Đại học Quản lý Giáo dục, 

Đại học Công nghệ Thông tin, 
Cao đẳng Sư phạm 

Sinh – Hóa – Địa – KTNN

Thạc sĩ ngành 
Kinh tế chính trị Trung cấp Tiếng Anh C

Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa – Xã hội; 
Ủy viên BCH Đảng bộ UBND 

xã Tam Hưng, Trưởng phòng Văn hoá - 
Xã hội xã Tam Hưng

Uỷ ban nhân dân xã 
Tam Hưng, thành phố 

Hà Nội
06/02/2003

5 NGUYỄN THÀNH NAM 16/9/1978 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Tổ dân phố Kim Bài, xã Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 12/12

Đại học ngành Tin học, 
Cao đẳng Sư phạm 

Toán - Tin

Thạc sĩ ngành 
Quản trị an ninh 
phi truyền thống

Cao cấp Tiếng Anh B1

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ 
xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Uỷ viên 
Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND xã 

Tam Hưng, thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân 
xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
03/9/2008

6 NGUYỄN THỊ NHUNG 13/01/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Trung, xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học Giáo dục 

mầm non Tiếng Anh A2 Giáo viên
Trường Mầm non 

Thanh Thuỳ, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

7 NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ 10/7/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Dân Hòa, 
thành phố Hà Nội

Thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Trung cấp Tiếng Anh A2

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, 
Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã, Bí thư Đoàn thanh niên  

xã Tam Hưng

Cơ quan Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

01/09/2016

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 07 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 04 người

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN THỊ DUNG ĐỖ DUY ĐẠI NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG NGUYỄN THÀNH NAM NGUYỄN THỊ NHUNGBÙI THỊ THUÝ HƯỜNG

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM HƯNG KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 - GỒM ĐỊA BÀN CÁC THÔN: TÊ QUẢ, ĐẠI ĐỊNH, HƯNG GIÁO, SONG KHÊ

NGUYỄN THỊ QUỲNH THƯ

Tam Hưng, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Sáng



STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi 
công tác

Ngày 
vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  

(nếu có)
Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

Học vị 
Lý luận 

chính trị
Ngoại 

ngữ

1 ĐỖ VĂN KIÊN 10/4/1979 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Trung cấp

Chủ tịch Hội đồng quản trị -
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 

Tam Hưng, xã Tam Hưng

Hợp tác xã Nông nghiệp 
Tam Hưng,  xã Tam Hưng 

thành phố Hà Nội
19/05/2001

Đại biểu HĐND 
xã Tam Hưng, 

nhiệm kỳ 2004 - 2011; 
2016 - 2021; 2021-2026

2 LÊ VĂN KIỀU 12/3/2003 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Từ Am, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Chiến sỹ Dân quân thường trực 

xã Tam Hưng

Ban Chỉ huy Quân sự 
xã Tam Hưng, Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội

3 NGÔ THỊ NGA 14/12/1969 Nữ Việt Nam Kinh không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12  Cử nhân Luật Kinh tế  Trung cấp Nghỉ hưu Cán bộ nghỉ hưu 17/11/2003

Đại biểu HĐND huyện Thanh Oai, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2004 - 2011; 

2011 - 2016; 2016 - 2021; 2021-2026

4 LÊ BÁ TÙNG 7/10/1983 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Thanh Thần, xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học Chỉ huy 

Kỹ thuật Phòng không Trung cấp
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
xã, Trung tá, Chỉ huy trưởng Ban 
Chỉ huy Quân sự xã Tam Hưng

 Ban Chỉ huy Quân sự 
xã Tam Hưng, Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội

22/12/2005

5 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 13/10/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hồng Sơn, 
thành phố Hà Nội

Số nhà 15, Tổ dân phố 7, Trần Phú, 
phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 12/12 Đại học 

Cảnh sát nhân dân Trung cấp Tiếng Anh B1 Công an
Công an xã 
Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
29/01/2010

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỖ VĂN KIÊN NGÔ THỊ NGA LÊ BÁ TÙNG NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾNLÊ VĂN KIỀU

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM HƯNG KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 - GỒM ĐỊA BÀN CÁC THÔN: LÊ DƯƠNG, VĂN KHÊ, BÙI XÁ

Tam Hưng, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Sáng



STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi 
công tác

Ngày 
vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  

(nếu có)
Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

Học vị 
Lý luận 

chính trị
Ngoại 

ngữ

1 TRỊNH VĂN CHIẾN 17/10/1989 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Rùa Hạ, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Trung cấp Phó Bí thư Đoàn thanh niên 

xã Tam Hưng

Cơ quan Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam 

xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

02/09/2014

Đại biểu HĐND xã Thanh Thùy, 
nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

2 DƯ VĂN DŨNG 10/11/1988 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Dân Hòa, 
thành phố Hà Nội

Đội 3, thôn Tiên Văn, xã Dân Hòa, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân ngành 

Quản lý Đất đai

Thạc sĩ ngành 
Quản lý đất đai, 

môi trường
Trung cấp Tiếng Anh B1

Uỷ viên Ban chấp hành 
Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ -

Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Hưng

Uỷ ban nhân dân 
xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
13/7/2012

3 ĐINH THỊ GIỚI 03/4/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học ngành 

Khoa học Môi trường
Thạc sĩ ngành 

Quản lý kinh tế Trung cấp Tiếng Anh B Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng uỷ xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 26/2/2018

4 NGUYỄN MẠNH LỘ 15/7/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Quảng Minh, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Thạc sĩ ngành 

Quản lý Kinh tế Trung cấp Tiếng Anh B
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, 

Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội 
Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng

HĐND xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 19/5/2004

Đại biểu HĐND xã Mỹ Hưng,  nhiệm kỳ 
2011 - 2016; 2016 - 2021; 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

5 ĐOÀN THỊ HƯƠNG NHUNG 29/01/2003 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Yên Nghĩa, 
thành phố Hà Nội

Tổ dân phố 27, 
Phường Yên Nghĩa, 
thành phố Hà Nội

12/12 Cử nhân Giáo dục 
Tiểu học Tiếng Anh B2 Giáo viên

Trường Tiểu học Tam Hưng, 
xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội

6 TẠ THỊ KIM THU 06/02/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học ngành Thú y Sơ cấp Bí thư chi bộ thôn Phượng Mỹ, 

xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội

Thôn Phượng Mỹ, 
xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
13/01/2014

7 NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ 05/11/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Ứng Thiên, 
thành phố Hà Nội

Tổ dân phố 1, phường Phú 
Lương, thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Thạc sĩ ngành 

Quản lý Kinh tế Cao cấp Tiếng Anh C Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã 
Tam Hưng, thành phố Hà Nội

Đảng uỷ xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 04/02/2002

Đại biểu HĐND huyện Thanh Oai, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng,  
nhiệm kỳ 2021-2026

8 TRỊNH MINH THUỶ 12/01/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Đan Thầm, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Kỹ sư Chăn nuôi 

Thú y Trung cấp
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ,  

Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội

Hội đồng nhân dân 
xã Tam Hưng, thành phố 

Hà Nội
05/11/1999

Đại biểu HĐND xã Mỹ Hưng,  nhiệm kỳ 
2004 - 2011; 2016 - 2021; 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 08 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 05 người

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRỊNH VĂN CHIẾN DƯ VĂN DŨNG NGUYỄN MẠNH LỘ ĐOÀN THỊ HƯƠNG NHUNG TẠ THỊ KIM THU NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ TRỊNH MINH THUỶĐINH THỊ GIỚI

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM HƯNG KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 -  GỒM TRẠI TẠM GIAM T16 VÀ ĐỊA BÀN CÁC THÔN: QUẢNG MINH, ĐAN THẦM, THẠCH NHAM, THIÊN ĐÔNG, PHƯỢNG MỸ 

Tam Hưng, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Sáng



STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi 
công tác

Ngày 
vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  

(nếu có)
Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

Học vị 
Lý luận 

chính trị
Ngoại 

ngữ

1 TRẦN THỊ CHỜ 04/3/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Rùa Thượng, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12

Làm ruộng, Uỷ viên Ban chấp hành 
Hội Nông dân xã, chi hội trưởng chi 

Hội Nông dân Thôn 
Rùa Thượng, xã Tam Hưng

Thôn Rùa Thượng, xã 
Tam Hưng, thành phố 

Hà Nội

Đại biểu HĐND huyện Thanh Oai, 
nhiệm kỳ 2011-2016

Đại biểu HĐND xã Thanh Thùy, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

2 HOÀNG VĂN HẢO 07/11/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Rùa Hạ, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân 

Luật Kinh tế Trung cấp Tiếng Anh B

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 
xã, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc  Việt Nam xã, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Tam Hưng

Cơ quan Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc  

Việt Nam xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

8/5/2011

Đại biểu HĐND xã Thanh Thùy, 
nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

3 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 27/8/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Quan Nhân, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học ngành 

Địa chất

Thạc sĩ ngành  
Kế toán, 

kiểm toán
Trung cấp Tiếng Anh B Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra 

Đảng uỷ xã
Đảng uỷ xã Tam Hưng, 

thành phố  Hà Nội 11/9/2017

Đại biểu HĐND xã Thanh Văn, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

4 PHẠM ĐÌNH PHÙNG 26/01/1973 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Chua, xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học 

ngành Kế toán Cao cấp Tiếng Anh  B

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, 
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng 
uỷ xã, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội 

HĐND xã Tam Hưng 

Đảng uỷ xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 04/3/2000

Đại biểu HĐND xã Bình Minh, 
nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

5 BÙI THỊ THUẬN 16/8/1993 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Khoa học 

môi trường Sơ cấp Tiếng Anh B Nhân viên cơ quan Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc  Việt Nam xã Tam Hưng

Cơ quan  Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc  

Việt Nam xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

4/9/2016

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRẦN THỊ CHỜ NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG PHẠM ĐÌNH PHÙNG BÙI THỊ THUẬNHOÀNG VĂN HẢO

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM HƯNG KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 - GỒM ĐỊA BÀN CÁC THÔN: RÙA THƯỢNG, RÙA HẠ, TỪ AM

Tam Hưng, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Sáng



STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc tịch
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi 
công tác

Ngày 
vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  

(nếu có)
Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

Học vị 
Lý luận 

chính trị
Ngoại 

ngữ

1 BÙI HUY BÌNH 07/5/1992 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Ứng Thiên, 
thành phố Hà Nội

Tổ dân phố Hạnh phúc, 
phường Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

12/12

Đại học Cảnh sát nhân 
dân, ngành Quản lý 

Nhà nước về An ninh 
trật tự

Trung cấp Cử nhân 
ngôn ngữ Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
xã, Trưởng Công an xã Tam Hưng

Công an xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 3/02/2015

2 NGUYỄN THỊ MAI LINH 23/11/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Quảng Minh, 
xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội 12/12 Đại học 

ngành Quản lý đất đai Tiếng Anh A2 Chuyên viên phòng Kinh tế xã
Uỷ ban nhân dân xã 

Tam Hưng, thành phố 
Hà Nội

3 NGUYỄN NGỌC MINH 16/4/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Số nhà 02 dãy A4 - tổ dân phố 12, 
Quang Trung,  phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội
12/12

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp, Cử nhân 

Kế toán

Thạc sĩ Kinh tế 
chính trị Cao cấp Tiếng Anh B

Ủy viên Ban Thường vụ 
Đảng uỷ xã, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã

Hội đồng nhân dân xã 
Tam Hưng, thành phố 

Hà Nội
26/7/2012

Đại biểu HĐND xã Thanh Mai, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

4 BÙI ĐÌNH THÁI 04/8/1978 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Dân Hòa, 
thành phố Hà Nội

Số 16LK1- Khu đô thị Văn Phú, 
tổ dân phố 4P, phường Kiến Hưng, 

thành phố Hà Nội
12/12 Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ Kinh tế 

chính trị Cao cấp Tiếng Anh  B Phó Bí thư Đảng ủy xã, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

Uỷ ban nhân dân xã 
Tam Hưng, thành phố 

Hà Nội
02/11/1997

5 ĐÀO THỊ THẢO 25/7/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Chương Mỹ,  
thành phố Hà Nội

Thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cao đẳng Nông nghiệp 

ngành Chăn nuôi Thú y Sơ cấp Kiểm soát viên 
Hợp tác xã Nông nghiệp

Hợp tác xã Nông nghiệp 
Tam Hưng, xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
12/02/2006

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 03 người

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÙI HUY BÌNH NGUYỄN THỊ MAI LINH BÙI ĐÌNH THÁI ĐÀO THỊ THẢONGUYỄN NGỌC MINH

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM HƯNG KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 - GỒM ĐỊA BÀN CÁC THÔN: GIA VĨNH, DỤ TIỀN, DƯ DỤ

Tam Hưng, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Sáng



STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay
Nghề nghiệp, 

chức vụ
Nơi 

công tác

Ngày 
vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND  

(nếu có)
Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

Học vị 
Lý luận 

chính trị
Ngoại 

ngữ

1 VŨ THỊ KIM ANH 15/02/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Tê Quả, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học chuyên ngành 

Quản lý đất đai Sơ cấp Tiếng Anh A2 Chuyên viên phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 16/02/2022  

2 ĐỖ VĂN CHIẾN 02/02/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Quan Nhân, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Trung cấp Tiếng Anh A2

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Tam Hưng

Cơ quan Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
02/6/1997

Đại biểu HĐND xã Thanh Văn, 
nhiệm kỳ 2011- 2016; 2016 - 2021; 

2021-2026; Đại biểu HĐND 
xã Tam Hưng,  nhiệm kỳ 2021-2026

3 LÊ XUÂN HIỆP 02/01/1998 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân ngành 

Giáo dục thể chất Sơ cấp Phó bí thư Đoàn thanh niên xã 
Tam Hưng

Cơ quan Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
15/10/2022

4 NGUYỄN TRỌNG HUY 08/9/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội

Thôn Bạch Nao, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Trung cấp

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 
Bạch Nao, xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội

Thôn Bạch Nao, xã Tam Hưng, 
thành phố  Hà Nội 14/01/2001

Đại biểu HĐND xã Thanh Văn, 
nhiệm kỳ 2021- 2026;

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

5 PHÙNG KHÁNH HUYỀN 13/11/1995 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Chương Dương, 
thành phố Hà Nội

Thôn Nhân Hiền, 
xã Thường Tín, thành phố Hà Nội 12/12

Đại học ngành Tiếng Anh 
khoa học - kỹ thuật 

và công nghệ

Thạc sĩ ngành 
Lý luận và PPDH 

bộ môn Tiếng Anh
Cử nhân Giáo viên

Trường THCS Thanh Thùy, 
xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội

6 NGUYỄN THỊ NHUNG 02/9/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Rùa Hạ, xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 12/12 Đại học Sư phạm Văn Thạc sĩ ngành 

Quản lý giáo dục Trung cấp Tiếng Anh B1 Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường 
THCS Thanh Thùy

Trường THCS Thanh Thuỳ, 
xã Tam Hưng, 

thành phố Hà Nội
14/5/2004

7 BÙI VĂN SÁNG 05/02/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Số 5/5 The Mansions - Park City, 
Tổ dân phố 7, phường Dương Nội, 

thành phố Hà Nội
12/12 Kỹ sư Quản lý đất đai, 

Cử nhân địa chính
Thạc sĩ ngành 

Chính sách công Cao cấp Tiếng Anh C Bí thư Đảng uỷ, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng

Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân xã 
Tam Hưng, thành phố Hà Nội 13/5/1999

Đại biểu HĐND huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 
2011 - 2016; 2016 - 2021; 2021 - 2026;

Đại biểu HĐND xã Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

8 NGUYỄN THU SƠN 25/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội

Thôn Dộc, xã Bình Minh, 
thành phố Hà Nội 12/12

Cử nhân Sư phạm 
ngành Toán học, 

Cử nhân  
ngành Quản lý giáo dục

Thạc sĩ ngành 
Xây dựng Đảng và 

Chính quyền 
Nhà nước

Cao cấp Tiếng Anh B1

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Phó 
Chủ tịch UBND xã;  Phó Bí thư Đảng ủy 
UBND xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy UBND xã Tam Hưng

Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng, 
thành phố Hà Nội 01/12/2005

Đại biểu HĐND huyện Thanh Oai, 
nhiệm kỳ 2021-2026;

Đại biểu HĐND xã  Tam Hưng, 
nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 08 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng khoá XXIII nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 05 người

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VŨ THỊ KIM ANH ĐỖ VĂN CHIẾN LÊ XUÂN HIỆP PHÙNG KHÁNH HUYỀN NGUYỄN THỊ NHUNG BÙI VĂN SÁNG NGUYỄN THU SƠNNGUYỄN TRỌNG HUY

Tam Hưng, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Sáng

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM HƯNG KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2026-2031

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 - GỒM ĐỊA BÀN CÁC THÔN: TAM ĐA, BẠCH NAO, ÚC LÝ, QUAN NHÂN


